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Thôn/ KDC Xã, phường

1 Đoàn Thị Chăm 1985 Nữ Ninh Chấp 6 Thái Học 0975688692

2 Nguyễn Thị Huế 1986 Nữ Ninh Chấp 6 Thái Học 0865513315

3 Vũ Thị Loan 1964 Nữ Ninh Chấp 6 Thái Học 0358636029

4 Nguyễn Thị Cúc 1972 Nữ Ninh Chấp 6 Thái Học 0983914613

5 Vũ Văn Thắng 1970 Nam Ninh Chấp 6 Thái Học 372608903

6 Vũ Thị Nghĩa 1972 Nữ Ninh Chấp 6 Thái Học 396331135

7 Vũ Văn Thăng 1992 Nam Ninh Chấp 6 Thái Học 969380690

8 Vũ Việt Bảo 2015 Nam Ninh Chấp 6 Thái Học 969380690

9 Nguyễn Thị Hợp 1956 Nữ Ninh Chấp 6 Thái Học 0976440069

10 Nguyễn Thị Tuyết 1979 Nữ Ninh Chấp 6 Thái Học 0368651055

11 Hoàng Thị Hoa 1987 Nữ Ninh Chấp 6 Thái Học 0348031457

12 Vũ Thị Lệ Thúy 1972 Nữ Mít Sắt Thái Học 0904219517

13 Vũ Hoàng Thiên Lộc 2013 Ninh Chấp 6 Thái Học 0348031457

14 Vũ Ngọc Huyền 2004 Nữ Ninh Chấp 6 Thái Học 0362573272

15 Vũ Ngọc Hân 2016 Nữ Ninh Chấp 6 Thái Học 0865513315

16 Nguyễn Thị Nhuần 1960 Ninh Chấp 6 Thái Học 0346536020
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STT Họ và tên
Năm 

sinh
Giới tính

Nơi cư trú
Điện thoại



Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 2.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 2.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 8.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 2.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 9.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 9.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 9.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 9.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 8.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 2.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 2.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 2.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 2.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 2.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 2.5.2021

Tiếp xúc F0 Ngô Thị Thảo 2.5.2022

Ghi Chú
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Hoàn cảnh tiếp xúc  ( Ghi đầy đủ 

yếu tố dịch tễ)

Ngày tiếp 

xúc cuối 


